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Số dư chuyển sang 0

01 10/10/2024 Thu quỹ BĐDCMHS đợt 1 80.150.000

02 22/10/2024 Thu quỹ BĐDCMHS đợt 1 23.500.000

03 17/12/2024 Thu quỹ BĐDCMHS đợt 1 10.400.000

4 02/07/2025 Phụ huynh tài trợ 5.005.000

1 18/10/2024
Chi khen thưởng học sinh đạt thành 

tích cuối năm học 2023-2024
18.550.000

2 18/10/2024 Chi hoạt động phát thanh măng non 1.700.000

3 10/11/2024
Chi tiền in giấy khen cho học sinh 

học kỳ II năm học 2023-2024
1.327.000

4 12/11/2024

Chi khen thưởng cho tập thể đạt 

thành tích thi đua hạng nhất, nhì giai 

đoạn I năm học 2024-2025

3.400.000

5 22/11/2024

Chi khen thưởng học sinh đạt giải 

học sinh giỏi lớp 9 cấp trường năm 

học 2024-2025

3.155.000

6 22/11/2024

Chi khen thưởng tập thể, cá nhân 

học sinh đạt giải Hội thi văn nghệ 

cấp trường năm học 2024-2025

6.910.000

7 22/11/2024

Chi khen thưởng học sinh đạt giải 

ĐH TDTT cấp huyện năm học 2024-

2025

3.900.000

8 15/12/2024

Chi khen thưởng học sinh đạt giải 

cuộc thi nghiên cứu khoa cấp huyện 

năm học 2024-2025

200.000

9 28/12/2024
Chi hỗ trợ học sinh quay video tham 

gia cuộc thi tiếng anh
400.000

10 31/12/2024

Chi hỗ trợ học sinh tham gia cuộc thi 

nghiên cứu khoa cấp huyện năm học 

2024-2025

5.900.000

11 07/01/2025

Chi khen thưởng học sinh đạt giải 

trong kỳ thi IOE cấp trường năm học 

2024-2025

610.000
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12 07/01/2025

Chi hỗ trợ cho học sinh có thành tích 

dự thi ĐH TDTT cấp huyện năm học 

2024-2025 

3.310.000

13 09/01/2025

Chi tiền in giấy khen cho học sinh 

đạt giải trong các cuộc thi, hội thi 

của học kỳ 1 năm học 2024-2025

265.000

14 10/01/2025

Chi hỗ trợ học sinh lớp 9 tham dự kỳ 

thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 

2024-2025

3.000.000

15 10/03/2025
Chi khen thưởng các hoạt động 

phong trào ngày 26/03
6.200.000

16 17/03/2025

Chi khen thưởng học sinh đạt thành 

tích học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện  

năm học 2024-2025

3.282.000

17 01/04/2025

Chi hỗ trợ và khen thưởng cho học 

sinh đạt giải đại hội thể dục thể thao 

cấp tỉnh năm học 2024-2025

9.300.000

18 05/04/2025

Chi hỗ trợ và khen thưởng cho học 

sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 9 cấp 

tỉnh năm học 2024-2025

6.700.000

19 19/05/2025

Chi hỗ trợ và khen thưởng cho học 

sinh đạt giải IOE cấp huyện và cấp 

tỉnh năm học 2024-2025

3.200.000

20 19/05/2025

Chi hỗ trợ và khen thưởng cho học 

sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 8 cấp 

huyện năm học 2024-2025

8.790.000

21 22/05/2025

Chi khen thưởng cho các tập thể đạt 

thành tích thi trong phong trào trồng 

hoa và trang trí chậu hoa năm học 

2024-2025

960.000

22 22/05/2025

Chi khen thưởng các tập thể đạt 

thành tích thi trong phong trào trồng 

hoa và trang trí chậu hoa học kỳ II

3.600.000

23 22/05/2025

Chi tiền thuê in giấy khen HSG, 

HSXS cuối năm, giấy khen các hội 

thi, chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ, 

năm học 2024-2025

996.000

24 24/05/2025

Chi khen thưởng tập thể đạt thành 

tích thi đua giai giai đoạn II ( HKII) 

năm học 2024-2025

3.400.000



25 10/07/2025
Chi tiền mua vỡ khen thưởng học 

sinh năm học 2024-2025
20.000.000

Tổng Thu - Chi 119.055.000 119.055.000 0




